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MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 7 

Phần I. Trắc nghiệm: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1. Đâu là nét độc đáo trong cách đánh giặc của nhà Lý năm 1075? 

A. Mai phục bất ngờ.                   B. Vườn không nhà trống.                  

C. Lập phòng tuyến chặn giặc.    D. Chủ động tấn công để phòng vệ.    

Câu 2. Mục đích tấn công sang đất Tống của nhà Lý là  

A. tấn công ở vùng biên giới để tiêu diệt địch. 

B. tấn công thành Ung Châu rồi rút quân về. 

C. tấn công những nơi tập trung quân lương của nhà Tống. 

D. tấn công vào Khâm Châu, Liêm Châu (Quảng Đông). 

Câu 3. Nội dung sau đây cho thấy nhà Lý chú trọng đến việc phát triển giáo dục? 

A. Quy định rõ ràng thể lệ, thời gian thi Hương, thi Hội, thi Đình. 

B. Dựng bia ở Văn Miếu để vinh danh các vị Tiến sĩ. 

C. Xây dựng Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tổ chức khoa thi đầu tiên. 

D. Quy định ba năm có một kì thi Hội, chọn Tiến sĩ. 

Câu 4. Ai là vị thầy thuốc được mệnh danh là “Ông tổ thuốc Nam” và là người đầu tiên xây dựng 

nền y học truyền thống Việt Nam? 

A. Hải Thượng Lãn Ông.  B. Tuệ Tĩnh.  C. Tôn Thất Tùng. D. Hồ Đắc Di. 

Câu 5. Câu nói “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc” 

là của ai? 

A. Lý Công Uẩn.            B. Lý Thường Kiệt.  C. Tông Đản.      D. Thân Cảnh Phúc. 

Câu 6.  Trận chiến trên phòng tuyến sông Như Nguyệt diễn ra vào thời gian nào? 

A.  Năm 1285.                B. Năm 1075.             C. Năm 1077.                 D. Năm 1258. 

Câu 7. Để chuẩn bị chiến tranh lâu dài với quân Tống, sau khi mở cuộc tấn công vào đất Tống Lý 

Thường Kiệt đã làm gì? 

A. Cho xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt. 

B. Tạm thời hòa hoãn với quân Tống để củng cố lực lượng tronhg nước. 

C. Đón địch, tiêu diệt lực lượng của địch ngay khi chúng vừa đặt chân đến. 

D. Tấn công, đập tan cuộc chiến tranh xâm lược của Cham-pa ở phía Nam. 

Câu 8. Nhà Trần xây dựng và phát triển lực lượng quân đội theo chủ trương nào? 

A. Binh lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.   

B. Binh lính cốt đông đảo, không cần tinh nhuệ. 

C. Chỉ chú trọng trang bị các loại vũ khí hiện đại.  

D. Chỉ chú trọng xây dựng và phát triển thủy quân. 

Câu 9. Lý Thường Kiệt lựa chọn sông Như Nguyệt để xây dựng phòng tuyến chống quân Tống vì 

dòng sông này 

A. là biên giới tự nhiên ngăn cách lãnh thổ Đại Việt với nhà Tống. 

B. chặn ngang con đường bộ, ngăn quân Tống tiến vào Thăng Long. 

C. là chiến hào tự nhiên, chặn ngang mọi con đường tiến vào Đại Việt. 

D. là con đường thủy duy nhất để quân Tống tiến vào lãnh thổ Đại Việt. 

Câu 10. Ý nào dưới đây không phản ánh bối cảnh thành lập nhà Trần? 

A. Cuối thế kỉ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu. 

B. Thế lực họ Trần ngày càng lớn mạnh trong triều đình. 

C. Lý Chiêu Hoàng kết hôn với Trần Cảnh và nhường ngôi cho chồng. 

D. Vua Lê Long Đĩnh mất, các nhà sư suy tôn Trần Cảnh lên ngôi vua. 
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Câu 11. Ai là vị vua cuối cùng của nhà Trần? 

A. Trần Cảnh.               C. Trần Thánh Tông. 

B. Trần Quốc Tuấn.    D. Trần Thiếu Đế. 

Câu 12. Hồ Qúy Ly tiến hành cải cách trong những lĩnh vực nào? 

A. Chính trị- hành chính, văn hóa- giáo dục, quân sự - quốc phòng.   

B. Kinh tế, xã hội, giáo dục, văn hóa – giáo dục, quốc phòng. 

C. Ngoại giao, chính trị, kinh tế - xã hội, quân sự - quốc phòng. 

D. Chính trị - hành chính, văn hóa – giáo dục, kinh tế - xã hội, quân sự - quốc phòng.   

Câu 13. Những hạn chế trong cải cách của Hồ Qúy Ly là 

A. thực hiện còn tốn kém ngân sách quốc gia. 

B. làm xã hội thêm rối ren. 

C. cải cách chưa triệt để như chính sách hạn nô. 

D. các cải chỉ đem lại quyền lợi cho quý tộc nhà Hồ. 

Câu 14. Dưới đây đâu là quốc hiệu của nước ta thời Lý? 

A. Đại Cồ Việt.   B. Đại Việt. 

C. Đại Ngu.   D. Việt Nam. 

Câu 15. Kế sách nào được sử dụng trong cả ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – 

Nguyên? 

A. Lấy yếu đánh đông.   B. Chủ động tấn công địch. 

C. Vườn không nhà trống.  D. Dánh du kích. 

Câu 16. Châu Mỹ được nhà thám hiểm nào phát hiện ra? 

A. Ma-gien-lăng.   B. Mac-cô-pô-lô.  

C. Cri-xtô-phơ Cô-lôm-bô.  D. Vas-cô Đờ-ga-ma. 

Câu 17. Hệ quả địa lí của việc phát kiến ra châu Mỹ là? 

A. Khẳng định dạng hình cầu của Trái Đất. 

B. Tìm thêm được châu lục mới. 

C. Tìm thêm được nơi sinh sống mới cho con người. 

D. Khai thác được nhiều tài nguyên. 

Câu 18. Kênh đào Pa-na-ma nằm ở? 

A. Khu vực Nam Mỹ.  B. Quần đảo Ăng- ti. 

C. Khu vực Bắc Mỹ.  D. Eo đất Trung Mỹ. 

Câu 19. Đồng bằng A-ma-dôn nằm trong khu vực khí hậu nào? 

A. Xích đạo nóng ẩm.   B. Cận xích đạo. 

C. Nhiệt đới.    D. Cận nhiệt. 

Câu 20. Sự hợp huyết giữa người gốc Âu, người gốc Phi và người Anh-điêng bản địa tạo nên đặc 

điểm gì trong nguồn gốc dân cư của Trung và Nam Mỹ? 

A. Dân số đông.  B. Đa dân tộc. 

C. Sự đa dạng.  D. Dân số trẻ. 

Câu 21. Trung và Nam Mỹ có nền văn hóa Mỹ Latinh đặc sắc, phong phú là do? 

A. Có nhiều thổ dân da đỏ sinh sống. 

B. Kết hợp các nền văn hóa trên thế giới với nền văn hóa bản địa. 

C. Kết hợp văn hóa Á và Âu. 

D. Kết hợp văn hóa Phi và Âu. 

Câu 22. Điều kiện tự nhiên nào góp phần làm cho rừng A-ma-dôn có mức độ đa dạng sinh học 

rất cao? 

A. Có khoáng sản phong phú.  B. Có nguồn nước dồi dào. 

C. Có đất đai màu mỡ.   D. Có khí hậu nóng ẩm. 

Câu 23. Khoáng sản chủ yếu của châu Đại Dương là? 

A. Vàng, dầu mỏ.  B.  Sắt, đồng, vàng, than, dầu mỏ. 

C. Than, dầu khí.  D. Cát  thủy tinh. 



Câu 24. Dân cư của Ô-xtrây-li-a tập trung chủ yếu ở khu vực nào? 

A. Đông Bắc. B. Tây Bắc.  C. Tây Nam.  D. Đông Nam. 

Câu 25. Nguyên nhân nào sau đây giúp Ô-xtrây-li-a khai thác khoáng sản một cách hiệu quả? 

A. Khai thác với số lượng ít.  B. Phương pháp khai thác tiên tiến. 

C. Kĩ thuật thăm dò hiện đại.  D. Lao động có trình độ cao. 

Câu 26. Nguyên nhân làm cho phần lớn diện tích đất của Ô-xtrây-li-a thường bị khô hạn, kém 

màu mỡ? 

A. Do khí hậu.   B. Do nguồn nước hạn chế. 

C. Do lớp đất bề mặt mỏng. D. Do địa hình phức tạp. 

Câu 27. Ô-xtrây-li-a đã triển khai chương trình gì để thúc đẩy các phương pháp canh tác mới, 

phủ xanh đất trống, phổ biến các giải pháp kĩ thuật,..? 

A. Chương trình trồng rừng.       B. Chương trình bảo vệ tài nguyên đất. 

C. Chương trình vệ sinh môi trường.         D. Chương trình quốc gia về chăm sóc đất. 

Câu 28. Vì sao châu Nam Cực được phát hiện và nghiên cứu muộn nhất? 

A. Nằm cách xa các châu lục khác.  B. Ít người sinh sống. 

C. Kinh tế kém phát triển.   D. Không giao lưu với các châu lục khác. 

Câu 29. Theo Hiệp ước Nam Cực, châu Nam Cực phải được sử dụng cho mục đích gì? 

A. Phân chia lãnh thổ.   B. Nơi định cư mới cho con người. 

C. Hòa bình.    D. Khai thác tài nguyên. 

Câu 30. Nguyên nhân châu Nam Cực là nơi có nhiều gió bão nhất thế giới? 

A. Do là vùng khí áp thấp.   B. Do là vùng khí áp cao. 

C. Do địa hình bằng phẳng.   D. Do không có cư dân sinh sống. 

Phần II. Tự luận 

Câu 1. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. 

* Ý nghĩa đối với Đại Việt 

- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của đế chế Nguyên, bảo vệ  vững chắc độc lập dân tộc và 

toàn vẹn lãnh thổ. 

- Khẳng định tinh thần quật cường và khí phách của một dân tộc không chịu khuất phục trước bất 

cứ kẻ thù nào. 

- Góp phần xây đắp truyền thống quân sự Việt Nam. 

- Để lại nhiều bài học vô cùng quý giá về xây dựng khối đoàn kết dân tộc. 

* Đối với các nước khác: ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với các nước 

khác. 

Câu 2. Hãy nêu một số nội dung chủ yếu trong cải cách của Hồ Quý Ly. 

Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly. 

- Chính trị - hành chính 

+ Đổi tên đơn vị hành chính cấp trấn và quy định cách làm việc của bộ máy chính quyền các cấp 

+ Quan lại được bổ nhiệm bằng hình thức thi cử 

+ Dời đô về thành An Tôn (thành Tây Đô) 

- Kinh tế - xã hội 

+ Ban hành chính sách hạn điền, phát hành tiền giấy thay tiền đồng 

+ Ban hành chính sách thuế mới. 

+ Thực hiện chính sách hạn nô và hạn điền 

- Văn hóa, giáo dục 

+ Dịch chữ Hán ra chữ Nôm để chấn hưng văn hóa dân tộc, sửa đổi quy chế học tập, thi cử. 

+ Chấn chỉnh lại đạo Phật: các nhà sư dưới 50 tuổi phải hoàn tục. 

- Quân sự - quốc phòng: 



+ Chỉnh đốn quân đội, xây dựng tuyến phòng thủ 

+ Chế tạo nhiều vũ khí mới…. 

Câu 3: Hãy phân tích đặc điểm khí hậu của Ô-xtrây-li-a. Vì sao đại bộ phận lục địa Ô-xtrây-

li-a có khí hậu khô hạn? 

* Gợi ý 

Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu nóng, tuy nhiên có sự thay đổi từ bắc xuống nam, từ đông sang tây: 

- Bờ biển hẹp phía bắc có khí hậu cận xích đạo nóng ẩm. 

- Đại bộ phận lục địa có khí hậu nhiệt đới lục địa khắc nghiệt. 

- Dải đất hẹp khu vực phía nam có khí hậu cận nhiệt đới, mùa hạ nóng, mùa đông ấm áp. 

+ Giải thích: - do tác động áp cao chí tuyến,  

                     - hiệu ứng phơn của dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a 

                     - dòng biển lạnh Tây Ô-xtrây-li-a. 

Câu 4: Trình bày những nét đặc sắc của tài nguyên sinh vật ở Ô-xtrây-li-a. Vì sao ở Ô-xtrây-

li-a có tài nguyên sinh vật đa dạng với nhiều loài đặc hữu, quý hiếm? 

* Gợi ý 

Giới sinh vật của Ô-xtrây-li-a tuy không thật phong phú nhưng rất đặc sắc 

- Thực vật bản địa nổi bật là keo và bạch đàn. 

- Động vật rất độc đáo, hơn 100 loài thú có túi. Các động vật mang tính biểu tượng quốc gia có 

gấu túi, thủ mỏ vịt, chuột túi, đà điểu Ô-xtrây-li-a. 

+ Giải thích: - do sự cách biệt với phần còn lại của thế giới,  

                     - ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên như địa hình, khí hậu,...  

đã tạo nên hệ sinh vật đa dạng, độc đáo. 

Câu 5: Dựa vào hiểu biết bản thân em hãy mô tả kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên châu 

Nam Cực khi có sự biến đổi khí hậu toàn cầu. 

* Gợi ý 

Biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra ảnh hưởng rất lớn đến Châu Nam Cực khi nhiệt độ tăng lên băng 

ở đây tan ra làm thay đổi địa hình, gia tăng mực nước biển, thay đổi độ mặn của nước biển và làm 

biến đổi chuỗi thức ăn của sinh vật. 

- Nếu nhiệt độ tăng 2°C, dải băng Tây Nam Cực sẽ sụp đổ, mực nước biển dâng hơn 2m…. 

Câu 6: Em hãy phân tích vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ tự nhiên rừng A-ma-dôn hiện 

nay. 

* Gợi ý 

- Khai thác phục vụ các hoạt động kinh tế như nông nghiệp, lâm nghiệp, khai khoáng, giao thông 

vận tải, thủy điện…  

- Năm 2016, rừng A-ma-dôn mất khoảng 3,4 triệu ha, năm 2020 mất khoảng 2,3 triệu ha, gây hậu 

quả nghiêm trọng: suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu. 
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